



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA
- Tên thường gọi: Nguyễn Thị Huyền Nga
- Bí danh: Không có
- Sinh ngày: 03 tháng 05 năm 1974
- Nơi sinh: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An
- Nguyên quán: Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An 
- Nơi ở hiện nay: 202A Lô C4 Chung cư K300, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Dân tộc: Kinh      Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Công nhân viên chức
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 hệ chính quy

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sỹ Hóa vô cơ

+ Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngày tham gia công tác: 10/1997 Làm việc gì? Trong tổ chức nào?: Giáo viên trường THPT.
- Ngày nhập ngũ: 01/2003 Ngày chuyển ngành: 07/2006. quân hàm CNV
- Ngày được tuyển dụng:10/1997 cơ quan tuyển dụng: Sở GD Hà Nội
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/04/2006 ngày chính thức: 02/04/2007
tại chi bộ:Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng bộ môn Hóa
- Ngạch công chức, viên chức: 15111 Bậc lương: 6 từ tháng 06 năm 2014
- Tình hình sức khỏe: Tốt
- Sở trường công tác: 
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

1980-1985:Học Trường tiểu học Đoàn Kết. Hà Đông, Hà Nội.
1985-1989: Học Trường THCS Đoàn Kết. Hà Đông, Hà Nội.
1989-1992: Học Trường THPT Công Nghiệp A. Hà Đông, Hà Nội.
1992-1997: Học Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Từ liêm , Hà Nội
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
             10/1997-12/2002: Giáo viên trường THPT Thanh Oai B. Thanh Oai, Hà Nội.

01/2003-08/2006: Giáo viên trường Cao đẳng nghề số 8. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

08/2006- nay: Giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Phường 4 Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
09/2010- nay Trưởng bộ môn Hóa - Khoa Khoa học Cơ bản, trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.

09/2010 đến 09/2014 học Cao học chuyên ngành Hóa Vô cơ tại khoa Hóa trường Đại học tự nhiên TP.HCM.

C. Đã đi nước ngoài: Không
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

1- Chồng: Nguyễn Công Hiếu
- Sinh Năm 1969 Tại Hà Đông, Hà Nội
- Nghề nghiệp Kiến trúc sư – hiện đang công tác tại Chi nhánh Miền Nam Công ty 789 – BQP 

- Nơi ở hiện nay: 202A Lô C4 Chung cư K300, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM
2- Các con: 
1. Con thứ nhất: Nguyễn Công Tuấn Nghĩa 

Sinh năm: 27/4/2000 – Còn nhỏ đi học

Nơi ở hiện nay: 202A Lô C4 Chung cư K300, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM
2. Con thứ hai: Nguyễn Công Thiện Khôi

Sinh năm: 05/03/2009 – Còn nhỏ đi học

Nơi ở hiện nay: 202A Lô C4 Chung cư K300, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: Nguyễn Huy Sáu
Sinh năm 1938 - Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Giảng viên – Đã mất năm 1994
Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến

Sau năm 1945 đến 1960 còn nhỏ đi học. Từ năm 1960 đến 1966 Học Đại học tại Trung Quốc. Từ 1966 đến 1973 Giảng viên tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 1973 đến 1977 Nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc. Từ 1977 đến 1990 Giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ 1990 đến 1994 công tác tại An giê ri. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mất năm 1994

- Mẹ: Cao Thị Hồng Yến 

Sinh năm 1945 – tại Diễn Châu, Nghệ An. Đã mất năm 2012
Nghề nghiệp: Cán bộ phát hành sách 
Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến

Sau năm 1945 đến 1965 còn nhỏ đi học. Từ năm 1967 – 2000 làm Cán bộ phát hành sách sau đó nghỉ hưu – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: Không có
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của chồng:

- Cha: Nguyễn Công Giáp
Sinh năm: 1934 - Tại Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Nội


Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng đến nay đã nghỉ hưu

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến

Sau năm 1945 từ 1953 đến 1960 đi Bộ đội. Sau đó giải ngũ làm Công nhân xây dựng đến nay đã nghỉ hưu – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Là Đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng.
Chỗ ở hiện tại Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Nội
- Mẹ: Vương Thị Cúc
Sinh năm: 1939 – Tại Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Nội
Nghề nghiệp: Công nhân xây dựng nay đã nghỉ hưu

Chỗ ở hiện tại Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Nội
Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến – chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: Không có
B- Quan hệ thân tộc:

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

1. Ông nội: Nguyễn Hòe
Sinh năm: 1896  – đã mất năm 1945
Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An
Nghề nghiệp: Làm ruộng
Trước CMT8 năm 1945 làm ruộng – không làm gì cho đế quốc và phong kiến Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

2. Bà nội: Phan Thị Vi – Sinh năm: 1898  – đã mất năm 1982
Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 làm ruộng – không làm gì cho đế quốc và phong kiến Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

3. Bác ruột: Nguyễn Tôn 

Sinh năm: 1920  – đã mất năm 1996
Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

4. Bác ruột: Nguyễn Bá  

Sinh năm: 1924 - đã mất năm 2002
Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến

Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

5. Bác ruột: Nguyễn Thị Ba 
Sinh năm: 1928 -  đã mất năm 2014
Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến

Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

6. Bác ruột: Nguyễn Văn Đồng  
Sinh năm: 1932
Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến

Từ 1945 đến 1954 đi Bộ đội. Sau đó giải ngũ về làm Cán bộ Ngân hàng đến nay nghỉ hưu.

Nghề nghiệp: Ngân hàng 

Chỗ ở hiện tại Diễn Châu – Nghệ An

7. Bác ruột: Nguyễn Văn Năm 

Sinh năm: 1934 -  đã mất

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Cán bộ kỹ thuật nhà máy nước

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến.

Sau năm 1945 là Cán bộ kỹ thuật nhà máy nước – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

8. Ông ngoại: Cao Ngọc An 
Sinh năm: 1904  – đã mất

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 làm ruộng – không làm gì cho đế quốc và phong kiến Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

9. Bà ngoại: Nguyễn Thị Loan 
Sinh năm: 1907  – đã mất

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 làm ruộng – không làm gì cho đế quốc và phong kiến Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương của, chính sách Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

10. Bác ruột: Cao Ngọc Phú – Sinh năm: 1927  – đã mất

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Quân nhân 

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến.

Sau năm 1945 từ 1949 đến 1976 là Quân nhân. Sau 1976 nghỉ hưu và mất tại quê nhà năm 1990 chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

11. Bác ruột: Đoàn Thị Lan – Sinh năm: 1930  – đã mất năm 2003

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Công nhân viên quốc phòng 

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến.

Sau năm 1945 là Công nhân viên quốc phòng. Sau đó nghỉ hưu và mất tại quê nhà năm 1990 chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

12. Bác ruột: Cao Thị Thiêm 
Sinh năm: 1932

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến 

Sau năm 1945 làm ruộng – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà.

13. Bác ruột: Cao Ngọc Đa 
Sinh năm: 1935 

Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Kỹ sư Cầu đường

Trước CMT8 năm 1945 còn nhỏ – không làm gì cho đế quốc và phong kiến 

Sau năm 1945 đi học và làm Kỹ sư Cầu đường – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay nghỉ hưu và ở tại TP.Vinh - Nghệ An.

14. Anh ruột: Nguyễn Tuấn Anh   - Sinh năm 1972
Nơi sinh: Tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An

Nghề nghiệp: Kỹ sư Lâm nghiệp tại Công ty TNHH Anh Bính 

Chỗ ở hiện nay: 15/134 Lê Thanh Nghị, Bách khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

15. Em ruột: Nguyễn Thị Bích Hằng – Sinh năm 1981
Nơi sinh: Tại Hà Đông, Hà Nội

Nghề nghiệp: Kế toán  tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: 15/134 Lê Thanh Nghị, Bách khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

2- Quan hệ thân tộc của chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
1. Ông nội: Nguyễn Công Hành - Sinh năm: 1900

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Thợ mộc

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 thợ mộc – không làm gì cho đế quốc và phong kiến – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà năm 1962.

2. Bà nội: Đào Thị Nhỉ - Sinh năm: 1900

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Làm ruộng
Trước CMT8 năm 1945 làm ruộng – không làm gì cho đế quốc và phong kiến – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà năm 1939.

3. Bà nội (Mẹ kế của bố): Nguyễn Thị Sâm- Sinh năm: 1912

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 làm ruộng – không làm gì cho đế quốc và phong kiến – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà năm 2005.

           4. Chú ruột: Nguyễn Công Hoa – Sinh năm: 1945 - Đã mất
Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

           Nghề nghiệp: Thợ mộc
Trước CMT8 năm 1945 chưa sinh và sau năm 1945 thợ mộc – không làm gì cho đế quốc và phong kiến – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và mất tại quê nhà năm 2010.

           5. Chú ruột: Nguyễn Công Vinh – Sinh năm: 1952 

          
Nghề nghiệp: Kỹ sư Lâm nghiệp
Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội  
Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước - hiện nay nghỉ hưu.
          
Chỗ ở hiện tại: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
6. Chú ruột: Nguyễn Công Quang – Sinh năm: 1957 – Đã mất
Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Làm ruộng         

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến – chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
7. Ông ngoại:Vương Như Thi - Sinh năm : 1900. Đã mất năm 1973
Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
8. Bà ngoại: Ngô Thị Vận - Sinh năm : 1904. Đã mất năm 1985

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

9. Bác ruột: Vương Thị Tăng – Sinh năm : 1926

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chỗ ở hiện tại: Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Nội

10. Bác ruột: Vương Thị Khuy – Sinh năm: 1930

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 
Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chỗ ở hiện tại: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

11. Dì ruột: Vương Thị Hồng – Sinh năm: 1945
Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Công nhân
Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chỗ ở hiện nay: Chương Mỹ, Hà Nội

12. Cậu ruột: Vương Như Thỉnh – Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội 

Nghề nghiệp: Công nhân

Trước CMT8 năm 1945 và sau năm 1945 không làm gì cho đế quốc và phong kiến –  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chỗ ở hiện nay: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.
13. Anh ruột: Nguyễn Chính Long – Sinh năm: 1961

Nơi sinh: Nhà máy phân đạm Hà Bắc 

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng. Hiện nay công tác tại Phòng quản lý đô thị UBND quận Hà Đông, Hà Nội

Là đảng viên  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chỗ ở hiện nay: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

14. Chị ruột: Nguyễn Kim Yến – Sinh năm: 1963

Nơi sinh: Nhà máy phân đạm Hà Bắc 

Nghề nghiệp: Thợ sơn mài. Nay đã nghỉ hưu.
Là đảng viên  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chỗ ở hiện nay: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.
15. Anh ruột: Nguyễn Thành Trung – Sinh năm: 1966
Nơi sinh: Nhà máy phân đạm Hà Bắc 

Nghề nghiệp: Công an. Hiện nay công tác tại Công an huyện Ứng Hòa, Hà nội.
Là đảng viên  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chỗ ở hiện nay: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng: Bằng khen của Bộ tổng tham mưu – Bộ quốc phòng năm 2005 về cán bộ hoạt động phong trào phụ nữ xuất sắc. 
- Kỷ luật: Không có
V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

Xác nhận của Thủ trưởng
Người khai ký tên


 Nguyễn Thị Huyền Nga
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